
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 LỨA TUỔI MGL 5-6 TUỔI 

Tên GV : Ng. Thị Thuý Vân – Đặng Quỳnh Anh – Phạm. T. Đoan Trang 

 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(01/03 - 05/03) 

Tuần 2 

 (08/03 - 12/3) 

Tuần 3 

(15/03 - 19/03) 

Tuần 4 

(22/03-26/03) 

Tuần 5 

(29/03-02/04) 

Lu ý 

Đón trẻ - 

Trò 

chuyện 

 

 

 

* Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ niềm nở, ân cần và trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, đo thân nhiệt 

của trẻ dưới 37,5 độ thì nhắc trẻ sát khuẩn tay rồi vào lớp. 

- Cô chú ý nhắc trẻ chào hỏi lễ phép và điều chỉnh ăn mặc phù hợp thời tiết khi cần. Tuyên 

truyền với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh theo mùa: Thủy đậu, chân – tay – 

miệng – sốt xuất huyết…..đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. 

- Cô chú ý đến sức khỏe của trẻ, nếu trẻ có biểu hiện mệt mỏi, cần trao đổi ngay với phụ huynh 

để có biện pháp chăm sóc phù hợp. 

- Cô và trẻ cùng sưu tầm tranh ảnh, băng hình và cho trẻ xem, trò chuyện với trẻ về một số 

phương tiện giao thông gần gũi. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ điểm: Biển chỉ đường, Đèn xanh đèn đỏ, Đường em đi, Em đi 

qua ngã tư đường phố.… 

* Trò chuyện: 

- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ở một số nơi. 

- Sưu tầm tranh ảnh, một số hoạt động ngày 8/3. 

- Trò chuyện về 1 số PTGT đường bộ, đường thuỷ, đường sắt và đường không () 

- Xem tranh ảnh, băng hình và trò chuyện với trẻ về: Một số luật lệ an toàn giao thông khi tham 

gia giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không.. 

- Cắt, dán, trang trí biển báo giao thông. 

- Đọc một số bài thơ, đồng dao về chủ đề giao thông và HTTN: Cô dạy con, Bó hoa tặng cô, Bé 

tập đi xe đạp, Chú cảnh sát giao thông, Đồng dao nói ngược, mang vó ra ao, cầu vồng, ông mặt 

 



trời, nắng bốn mùa… 

- Trò chuyện với trẻ về nước và ích lợi của nước, cách bảo vệ nguồn nước. 

 (Tuần 3) 

- Trò chuyện về mùa hè: Thời tiết, trang phục, một số món ăn, một số hoạt động giải trí mùa hè 

(Tuần 4) 

Thể dục 

sáng 

 

* Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố” , “Đường 

em đi”, “Cho tôi đi làm mưa với” 

*Trọng động(1):   

- Hô hấp: Còi tàu.      

- Tay: Đưa ngang, gập khuỷu tay( 2l x 8n)  

- Bụng: Đứng cúi người về trước (2l x 8n). 

- Chân: Bước khuỵu một chân ra phía trước  . (2l x 8n) 

- Bật: Bật tại chỗ(2lx8n). 

* Hồi tĩnh:  Làm động tác điều hòa hơi thở, thả lỏng cơ bắp. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

 

 

1 

 

Hoạt 

động học 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 

LQCC: 

Trò chơi với 

chữ cái l,m,n.  

 

LQCC: 

Tập tô chữ l,m,n.  

 

 

LQCC: 

Làm quen chữ 

p,q. 

LQCC: 

Trò chơi với chữ 

p,q. 

LQCC: 

Tập tô chữ 

p,q. 

 

 

 

61, 98 

T3 PTVĐ 

BTTH:  

- Bật qua 3 – 4 

vòng 

 -Lăn bóng 4m 

- Chạy nhanh 

GDAN 

- Dạy hát: Đèn 

xanh đèn đỏ 

- NH: Đèn đỏ, đèn 

xanh 

-TC: Chiếc đĩa hát  

PTVĐ 

- Chạy vượt 

chướng ngại 

vật 

-  Chuyền bóng 

qua chân. 

GDAN 

- Dạy hát: Trời 

nắng trời mưa- 

Đặng Nhất Mai 

- Nghe hát : Mưa 

bóng mây 

 PTVĐ 

Đi nối bàn 

chân tiến lùi 

TC: Cáo và 

thỏ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18m.   - TC:Tai ai tinh 

(98) 

 

T4  

KPXH 

Ngày hội 8/3. 

 

 

KPXH 

Tìm hiểu về một 

số biển báo giao 

thông. 

 

 

KPXH 

Một số 

LLATGT phổ 

biến. 

( 19) 

 

 

KPXH 

Sự kỳ diệu của 

nước. 

 

 

KPXH 

Bé tiết kiệm 

năng lượng. 

 

40 

41 

42 

36 

 

 

19, 59, 61, 

34 
T5 

LQVH 

Thơ:  

Bó hoa tặng cô. 

 

HĐTH 

Vẽ tranh bé bảo vệ 

môi trường. 

bài  trang 14 vở 

Tạo hình 

LQVH 

Truyện: Sơn 

tinh Thủy tinh 

(Kể chuyện 

ST) (59,61) 

HĐTH 

Xé, dán theo 

ý thích 

LQVH 

Thơ: Cầu 

vồng. 

T6  

LQVT 

Tách 10 đối 

tượng thành 2 

phần bằng các 

cách khác 

nhau(34) 

 

LQVT 

Dạy trẻ xác định 

vị trí phía trên, 

dưới, trước, sau 

của đối tượng 

khác có sự định 

hướng (42) 

 

LQVT 

Ý nghĩa của 

các con số 

trong cuộc 

sống. (36) 

 

LQVT 

Ôn nhận biết. 

phân biệt khối 

cầu, khối trụ, 

khối vuông, khối 

chữ nhật.(41) 

 

LQVT 

Dạy trẻ đo 

dung tích 1 

vật bằng các 

đơn vị đo. 

(40) 

 

 

HĐNT 

 

Tuần 1: 

* HĐ có chủ đích: 

- Quan sát Nhà xe trong trường,  

- HĐTT: giao lưu văn nghệ với lớp A2, 

 

 

 

86, 87 



- Làm quen bài hát “Quà mùng 8/3” 

- Trò chuyện về ý nghĩa ngày 8/3 

- Quan sát thời tiết. 

* TCVĐ: 

- Chuyển gạch 

- TC Tín hiệu 

- TC Nhanh – Chậm – Dừng 

- Thi xem đội nào nhanh,  

- Tín hiệu giao thông  

* Chơi tự chọn với lá khô, hoa khô, rơm...chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

 

Tuần 2: 

*HĐ có chủ đích:  

- QS: xe máy. 

- HĐTT: Giao lưu trò chơi vận động với lớp A6: Kẹp bóng (87); 

- Trò chuyện về một số biển báo giao thông; 

- Quan sát thuyền buồm  

- Quan sát ô tô 

* TCVĐ: 

- Rồng rắn lên mây,  

- Kẹp bóng , 

- Đua thuyền,  

- Luồn luồn tổ dế, 

- Đưa PT về đúng nơi hoạt động.... 

* Chơi tự chọn với phấn, lá khô, ném vòng cổ chai... chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. 

Tuần 3: 

*HĐ có chủ đích: 

- HĐTT: Giao lưu trò chơi VĐ: chuyền bóng với lớp A1.      

- QS: Máy bay,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 



- Quan sát mô hình tàu hỏa trên đường ray 

- Trò chuyện về 1 số tình huống giao thông không an toàn 

- Hỏi đáp về 1 số luật lệ GT đường bộ 

* TCVĐ: 

- Về đúng đường  

- Đi theo đèn tín hiệu 

- Em đi qua ngã tư đường phố. 

- Chèo thuyền 

- Đoàn tàu nhỏ xíu 

* Chơi tự chọn với vòng, bóng, phấn, lá khô, họa báo, giấy…. 

Tuần 4 : 

*HĐ có chủ đích: 

- Thí nghiệm nước “lên xuống dốc” 

- Thí nghiệm “Bóng bay “đứng dậy” 

- Thí nghiệm tan – không tan 

- Giải đố về các hiện tượng tự nhiên,  

- Quan sát vật nổi, vật chìm 

- QS các thể của nước,  

- HĐTT:  Tổ chức thi kéo co với lớp A1 

* TCVĐ:   

- Trời nắng, trời mưa. 

- Trò chơi Trời mưa,  

- Mưa to mưa nhỏ. 

- Nhảy qua suối 

- Ai nhanh nhất. 

* Chơi tự chọn với lá khô, hoa khô, cát, nước,  sỏi…Chơi đá bóng. 

Tuần 5: 

*HĐ có chủ đích: 



- Trò chuyện: Ánh sáng có từ đâu?  

- Nhận biết các buổi trong ngày, 

- TC về biển,  

- TC về mùa hè thú vị của bé, 

- Làm quen truyện: "Sự tích ngày và đêm"... 

- HĐTT:  Tổ chức thi giải đố theo chủ đề “nước và các hiện tượng tự nhiên”… 

* TCVĐ: 

- Chuyền bóng qua chân, 

- Trời nắng trời mưa 

- Thi xem đội nào nhanh, 

- Thả đỉa ba ba 

- Bong bóng xà phòng.  

* Chơi tự chọn với vòng, bóng, phấn, lá khô, họa báo, giấy 

 

Hoạt 

động chơi 

góc 

 

* Trọng tâm: 

 Góc học tập(TT): Tìm chữ cái l,m,n,p,q có trong tên các loại PTGT, Tìm chữ cái còn thiếu 

trong từ, Tô màu, in đồ chữ số trong phạm vi 10. (T1).Góc văn học: Làm rối minh hoạ truyện: 

Kiến con đi xe buýt. Kể chuyện theo tranh....(T2); Góc bán hàng: Tranh ảnh, đồ chơi PTGT và 

biển báo giao thông(T3), Góc xây dựng: Xây công viên nước.(T4)., Góc phân vai: Bán các loại 

đồ uống giải khát mùa hè. 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Bán hàng: mô hình các PTGT, vé ô tô, tàu hỏa, xe buýt...,bưu thiếp, hoa khô... 

- Nấu ăn: Chế biến các món ăn chúc mừng mẹ và con gái nhân ngày 8/3, Xếp qui trình và làm 

món salad rau củ. Xếp qui trình và làm món quả chín ướp đường, pha nước cam… 

+ Bán hàng: Bán các PTGT đường bộ, bán vé ô tô. Tranh ảnh, đồ chơi PTGT và biển báo giao 

thông.  Bán đồ lưu niệm, 1 số món ăn, đồ uống đặc trưng mùa hè, Trang trí thiệp chúc mừng 

ngày 8/3. Tranh ảnh, đồ chơi PTGT và biển báo giao thông. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+ Góc bác sĩ: sổ khám bệnh, que chỉ…: Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, nhắc nhở bệnh 

nhân phòng bệnh lây nhiễm ( cúm, sốt..). 

+ Góc gia đình: Gia đình đi siêu thị mua quà tặng mẹ, bạn gái, đi dạo phố, đi du lịch mùa hè…. 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: gạch, xốp, một số đồ chơi lắp ghép các PTGT tự tạo, đèn giao thông, đèn đường, 

sông…,  

+ Xây dựng bến xe ô tô, xây dựng ngã tư đường phố, Xây bến cảng quê em, xây dựng công 

viên nước. 

- Góc dân gian và vận động:  

+ Làm thuyền từ lá cây và chơi thả thuyền, chăm sóc cây cảnh, chơi trò chơi dân gian: ô ăn 

quan, bịt mắt đánh trống, cắp cua, chơi bật nhảy vào vòng, bò cao dích dắc… 

- Góc thư viện: Cho trẻ tập diễn rối kể chuyện sáng tạo, xem, tập kể tranh chuyện phù hợp chủ 

đề hiện hành  

- Góc học tập:  

+ Chuẩn bị: Các từ có nội dung chủ điểm đầy đủ và thiếu chữl,m,n, p,q, tên các loại PTGT, hiện 

tượng tự nhiên có chứa chữ l, m,n,p,q ; các chữ l,m,n, p,q rỗng. Dạy trẻ nhận biết và  phát âm 

đúng chữl,m,n, p,q trong từ ; bù chữ còn thiếu trong từ, tô chữ rỗng, in chữ, số, Nối chữ cái in 

thường, in hoa, viết thường ... 

+ Các bài tập ôn phía phải, trái của người khác ; ôn các khối đã học, … 

- Góc nghệ thuật:  

+ Tranh ảnh PTGT trên họa báo, một số vỏ hộp, băng dính, hồ, giấy, bút màu, xốp... 

Dạy trẻ cắt tranh ảnh PTGT trong họa báo, dán và làm bộ sưu tập tranh ảnh PTGT, cho trẻ tô 

màu, cắt và dán làm biển báo giao thông; gấp ô tô, xích lô, xe đạp, máy bay, thuyền buồm. 

Cho trẻ vẽ về cảnh trời nắng, trời mưa, vẽ một số hiện tượng tự nhiên,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ ăn, 

ngủ, VS 

- Tiếp tục cho trẻ thực hiện rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ 

dùng vệ sinh đúng cách, xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh quần áo, đầu tóc 

gọn gàng . 

 



- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết các thực phẩm có lợi cho sức khỏe.  

- Nghe kể chuyện:Qua đường, Vì sao thỏ cụt đuôi, một phen sợ hãi, ...... 

HĐ chiều 

* Tuần 1: 

- HĐTH: Vẽ ngã tư đường phố.(105) bài trang 8 vở Tạo hình. 

- GDAN: 

+ Dạy hát: Ngày vui 8/3 

+ NH: hoa trong vườn.  

+ TC: Những bông hoa nở (Tr28 Bé chơi TCAN) 

- LQVT: So sánh thêm bớt trong phạm vi 10 

- LQCC: Làm quen l,m,n 

- Làm bài 11 và12 vở LQCCCV tr 12 và 13 

- Làm bài trang 8 và 9 vở LQVT 

- Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội.(51) 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan 

- HĐ lao động: Vệ sinh sân trường. 

 

* Tuần 2:  

- PTVĐ:  

+Ném trúng đích thẳng đứng.(4) 

+ TC: Chim sẻ và ô tô. 

- LQVH: Thơ: - Cô dạy con 

- Kể chuyện sáng tạo ”Qua đường” (27) 

- Làm lô tô một số PTGT. 

- Làm bài trang 12 vở bé LQVT 

- Làm bài trang 11 vở LQCCCV 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan. 

- HĐ lao động: Vệ sinh lớp học (Lau giá, tủ đồ chơi, sắp xếp đồ chơi ngăn nắp…) 

 

 

4,  27, 105 

 

 

56, 3, 51 

 

54 

 



*Tuần 3: 

- HĐTH: Xé dán thuyền trên biển bài trang 22 vở Tạo hình. 

- TCHT: Vòng quay giao thông 

-  Gấp tàu thủy 

-  Dạy trẻ  cách cắm hoa. 

- GDAN: 

DH: Đường em đi 

NH: Từ một ngã tư đường phố. 

TC: Nhìn tranh đoán tên bài hát. 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan. 

- Làmbài Tr 11 và 20 vở BLQVT. 

- HĐ lao động: Cho trẻ nhặt lá, cỏ ở bồn cây xung quanh sân trường. 

 

* Tuần 4: 

- LQVH: Truyện: Giọt nước tý xíu (56) 

- PTVĐ:  

+ Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh.(3) 

+ TC: Ném bóng vào rổ . 

- Làm bài 14 tr 15 vở BLQCCCV 

- Làm bài trang 23 vở LQVT 

- Trò chuyện với trẻ về một số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống. 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan. 

- HĐLĐ: Nhặt lá cây ngoài sân trường. 

- Trò chuyện giúp trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ 

dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập,.(54). 

* Tuần 5: 

- GDAN: 

+ DH: Bé và trăng – Bùi Anh Tôn 

+ Nghe: Ánh trăng hòa bình 



+ TC: Vui hòa cùng thiên nhiên. 

- HĐTH: Vẽ biển (Tr 16 vở TH) 

- Dạy trẻ chơi TCHT: Thổi nước ra khỏi chai 

- Làm bài 13 tr 14 vở bé LQCCCV 

- Làm bài tr 16 vở Bé LQVT 

- Hướng dẫn trẻ cách xem giờ, xem ngày trên lốc lịch. 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan. 

- HĐ lao động: Vệ sinh lớp học (Lau giá, tủ, sắp xếp đồ chơi ngăn nắp) 

Chủ đề - 

SK- các 

nội dung 

có liên 

quan 

 

Ngày hội 8/3 

 

Một số biển báo  

giao thông 

 

Đi đường em nhớ 

 

Sự kỳ diệu của 

nước 

 

 

 

Mùa hè thú vị 

 

 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

 

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 
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NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU 
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